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	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Công nghệ và đời sống
	Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống
	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	1,0
	2,0
	1,0

	
	
	Câu số
	1,3
	
	
	
	
	10
	1,3
	10

	
	Một số loài hoa, cây cảnh phổ biến
	Số  câu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	Số  câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu
Trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	Số  câu
	1
	
	3
	1
	
	
	4
	1

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	3,0
	1,0
	
	
	4,0
	1,0

	
	
	Câu số
	4
	
	5,6,7
	9
	
	
	4,5,6,7
	9

	
	Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu 
	Số  câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	8
	
	8

	Tổng
	
	Số câu
	4
	
	3
	1
	
	2
	7
	3

	
	
	Số điểm
	4,0
	
	3,0
	1.0
	
	2,0
	7,0
	3,0
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Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng các câu 1,2,3,4
Câu 1. Lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống?
A. Làm đẹp, quà tặng.                 C. Thanh lọc không khí.
B. Hương liệu.                  	   D. Tất cả các ý trên.
Câu 2. Khoanh vào câu đúng nhất
Loại dụng cụ trồng hoa, cây cảnh dùng để xúc đất, xới xáo đất, làm tơi xốp,…là:
	A. Cưa
	B. Xẻng
	C. Kéo cắt tỉa cành cây
	   D. Bình tưới cây


Câu 3. Một số loại hoa, cây cảnh có thể làm gì?
A. Làm thuốc chữa bệnh                                                   B. Làm nước hoa    
C. Tặng trong các dịp lễ, tết                                              D. Tất cả các ý trên 
Câu 4. Khoanh vào câu sai
Đặc điểm của chậu trồng hoa và cây cảnh bằng nhựa là:
A. Nhẹ, khó thoát nước, khó vỡ. 
B. Thân thiện với môi trường. 
C. Phù hợp với nhiều loại cây trồng và không gian trồng khác nhau. 
D. Có nhiều kiểu dáng, kích thước và màu sắc. 
Câu 5. Giá thể phù hợp để trồng hoa, cây cảnh là:
Đúng điền Đ, sai điền S vào trước mỗi câu sau:
A. Vỏ trấu, vụn than, sỏi, cát, đá nhỏ.
B. Xơ dừa, mùn cưa, trấu hun, hỗn hợp
C. Đất mùn, than bùn, rơm mục, mùn cưa.
D. Mùn cưa, xơ dừa, rơm mục, trấu hun


Câu 6. Nối công việc của các bước trồng hoa cây cảnh trong chậu
	Bước 1
	
	Cho giá thể vào chậu

	
	
	

	Bước 3
	
	Trồng cây

	
	
	

	Bước 2
	
	Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ

	
	
	

	Bước 4
	
	Tưới nước

	
	
	

	Bước 5
	
	Đậy bớt lỗ thoát nước


Câu 7. Điền các từ, cụm từ thích hợp (quá mạnh, ánh sáng, đủ ánh sáng, thiếu,) vào chỗ chấm để hoàn thiện đoạn thông tin sau:
Hoa, cây cảnh cần đủ ……………….để quang hợp. …………ánh sáng cây sẽ yếu, vươn dài, dễ đổ; thân, lá nhạt màu hoặc bị vàng úa. Ánh sáng …………….có thể làm cho cây bị vàng hoặc cháy lá. Do vậy, khi trồng hoa, cây cảnh cần phải đảm bảo …………………………………………cho cây.
Câu 8. Tại sao phải cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho cây?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 9. Nêu các việc cần làm sau khi gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10 .Vì sao không nên đặt nhiều hoa, cây cảnh trong phòng ngủ khi đóng kín cửa? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
UBND XÃ NHO QUAN
TRƯỜNG TH&THCS LẠNG PHONG

	     
HƯỚNG DẪN CHẤM 
     ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
   NĂM HỌC 2025-2026
      MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 4



	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D
	1

	2
	B
	1

	3
	B
	1

	4
	D
	1

	5
	S- Đ – S – Đ
Đúng mỗi ý cho 0,25đ 
	1

	6
	B1: Chuẩn bị vật liệu, vật dụng, dụng cụ; B2: Đậy bớt lỗ thoát nước; B3: Cho giá thể vào chậu; B4: Trồng cây; B5: Tưới nước
	1

	7
	Ánh sáng, thiếu, quá mạnh, đủ ánh sáng
	1

	8
	Để cây luôn tươi đẹp, phát triển tốt, ngoài ra còn bảo vệ cây khỏi sự phá hoại của các động vật khác như ốc sên, vật nuôi trong nhà,…
	1

	9
	Tưới nước, thu dọn và vệ sinh sạch sẽ dụng cụ
	1

	10
	Vì ban đêm hoa và cây cảnh hấp thụ khí oxy và thải ra khí cacbonic sẽ thiếu khí để hô hấp, người ngủ có thể bị ngạt hơi
	1



https://hoatieu.vn/hoc-tap/de-thi-hoc-ki-1-cong-nghe-lop-4-ket-noi-tri-thuc-223749
